
Mẫu số 4:
DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương năm 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2024

STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm ban hành

văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung quy định 
hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực một phần của văn bản

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực một phần

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
một phần

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1. Quyết
định

20/2015/QĐ-UBND 
Ngày 19/11/2015 Về việc ban hành 
“Quy định quản lý và định mức xây 
dựng dự toán kinh phí đối với các 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương”

Đã bãi bỏ Chương III của Quy 
định quản lý và định mức xây 
dựng dự toán kinh phí đối với 
các nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp tỉnh sử dụng 
ngân sách nhà nước trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương

Bị bão bỏ 1 phần bởi Quyết định số 
02/2024/QĐ-UBND ngày 5/01/2024 17/01/2024

Y TẾ

2.
Quyết
định 34/2008/QĐ-UBND 

Ngày 06/6/2008

Về việc thành lập Chi cục 
Dân số - Kế hoạch hóa gia 
đình

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 
số 25/2024/QĐ-UBND ngày 25/7/2024 
Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 3 Quyết 
định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 02 
tháng 3 năm 2023 của UBND tỉnh Hải 
Dương Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Y tế.

10/8/2024
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STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm ban hành

văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung quy định 
hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực một phần của văn bản

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực một phần

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
một phần

TÀI CHÍNH

3. Quyết
định

05/2023/QĐ-UBND 
ngày 19/01/2023

Quy định vị trí, chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Tài chính

Khoản 13, Điều 2 được sửa đổi, bổ sung 
bởi Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND 
ngày 3/4/2024

20/4/2024

4. Quyết
định

05/2023/QĐ-UBND 
ngày 19/01/2023

Quy định vị trí, chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Tài chính

Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi bởi Quyết 
định số 47/2024/QĐ-UBND ngày 
6/11/2024 

20/11/2024

5. Quyết
định

30/2023/QĐ-UBND 
ngày 14/9/2023

Ban hành Bảng giá tính lệ phí 
trước bạ đối với nhà và tỷ lệ 
phần trăm (%) chất lượng còn 
lại của nhà chịu lệ phí trước 
bạ trên địa bàn tỉnh Hải 
dương

Điều 2 và Phụ lục kèm theo được sửa 
đổi, bổ sung bởi Quyết định số 
10/2024/QĐ-UBND ngày 12/4/2024

25/4/2024

6. Nghị
quyết

17/2016/NQ-HĐND 
ngày 05/10/2016

Ban hành quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội 
đồng nhân dân tỉnh

Mục 2.3 thuộc số thứ tự thứ 2, phần I; 
Điểm a, b, h mục 2.1 Phụ lục; được sửa 
đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 
09/2024/NQ-HĐND ngày 12/7/2024

01/8/2024

7. Nghị
quyết

17/2016/NQ-HĐND 
ngày 05/10/2016

Ban hành quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội 
đồng nhân dân tỉnh

mục 4 phần II Phụ lục sửa đổi bởi Nghị 
quyết số 27/2024/NQ-HĐND ngày 
11/12/2024 

01/01/2025
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STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm ban hành

văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung quy định 
hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực một phần của văn bản

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực một phần

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
một phần

8. Nghị
Quyết

05/2023/NQ-HĐND 
ngày 13/7/2023

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 
số nội dung về mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng một số khoản phí, lệ phí 
đã được quy định tại Nghị 
quyết số 17/2016/NQ-HĐND
ngày 05/10/2016, Nghị quyết 
số 04/2018/NQ-HĐND ngày 
11/7/2018, Nghị quyết số 
13/2020/NQ-HĐND ngày 24 
tháng 12 năm 2020 và Nghị 
quyết số 04/2022/NQ-HĐND 
ngày 12 tháng 7 năm 2022 
của HĐND tỉnh Hải Dương

Điều 1 khoản 2 điểm b được sửa đổi bởi 
Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024 

01/8/2024

9. Nghị
Quyết

06/2023/NQ-HĐND 
ngày 13/7/2023

Quy định mức thu lệ phí đối với 
hoạt động cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến trên địa
bàn tỉnh Hải Dương của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Hải Dương

Điểm a, b, h quy định tại mục 3.1 sửa 
đổi bởi Nghị quyết số 09/2024/NQ-
HĐND ngày 12/7/2024

01/8/2024

10. Nghị
Quyết

06/2023/NQ-HĐND 
ngày 13/7/2023

Quy định mức thu lệ phí đối với 
hoạt động cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến trên địa
bàn tỉnh Hải Dương của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Hải Dương

- Mục 5 Phụ lục (tên danh mục) sửa đổi 
bởi Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐND 
ngày 11/12/2024;
- Lệ phí “Xác nhận người lao động 
nước ngoài không thuộc diện cấp giấy 
phép lao động: 225.000 đồng/01 giấy 
xác nhận” quy định tại điểm 2.4 mục 2 
Phụ lục được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 
27/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024

01/01/2025
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STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm ban hành

văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung quy định 
hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực một phần của văn bản

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực một phần

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
một phần

11. Nghị
quyết

04/2018/NQ-HĐND 
ngày 11/7/2018

Điều chỉnh, bổ sung mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng một số loại phí, lệ phí 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Khoản d mục 5 phần I Phụ lục sửa đổi 
bởi Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024

01/8/2024

12. Nghị
quyết

06/2019/NQ-HĐND 
ngày 11/9/2019

Điều chỉnh, bổ sung mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng một số loại phí trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương đã được 
quy định tại Nghị quyết số 
17/2016/NQ-HĐND ngày 
05/10/2016 của HĐND tỉnh 
Hải Dương và Nghị quyết số 
04/2018/NQ-HĐND ngày 
11/07/2018 của HĐND tỉnh 

Mục 3 phần II Phụ lục sửa đổi bởi Nghị 
quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 
12/7/2024 

01/8/2024

13. Nghị
Quyết

13/2020/NQ-HĐND 
ngày 24/12/2020

Điều chỉnh, bổ sung mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng một số loại phí trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương

Mục 2, 3, 4 Phụ lục được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị quyết số 09/2024/NQ-
HĐND ngày 12/7/2024

01/8/2024

14. Nghị
Quyết

13/2020/NQ-HĐND 
ngày 24/12/2020

Điều chỉnh, bổ sung mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng một số loại phí trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương

Mục 2, 3, 4 Phụ lục được sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ bởi Nghị quyết số 
27/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024

01/01/2025

15. Nghị
Quyết

09/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2024

Sửa đổi, bổ sung một số nội 
dung về mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng một 
số khoản phí, lệ phí quy định 
tại các Nghị quyết của HĐND 
tỉnh Hải Dương

Phụ lục 5 được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
bởi Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐND 
ngày 11/12/2024

01/01/2025
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STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm ban hành

văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung quy định 
hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực một phần của văn bản

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực một phần

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
một phần

16. Nghị
Quyết

02/2021/NQ-HĐND 
ngày 30/6/2021

Sửa đổi, bổ sung nội dung, 
mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng lệ phí cấp
giấy phép lao động cho người 
nước ngoài làm việc tại Việt 
Nam trên địa bàn tỉnh Hải
Dưong đã được quy định tại 
Nghị quyết số 17/2016/NQ-
HĐND ngày 05 tháng 10 năm
2016 của HĐND tỉnh 

Lệ phí “Xác nhận người lao động nước 
ngoài không thuộc diện cấp giấy phép 
lao động: 450.000 đồng/01 giấy xác 
nhận” quy định tại khoản 2 Điều 1 được 
bãi bỏ bởi Nghị quyết số 27/2024/NQ-
HĐND ngày 11/12/2024 

01/01/2025

LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

17. Nghị 
quyết

Nghi quyết số 09/2023/NQ-HĐND
ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Hải Dương quy định một 
số nội dung chi và mức chi cho 
người cai nghiện ma túy, người làm 
công tác cai nghiện ma túy.

Điều 4; khoản 2,3
Điều 5

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 
08/2024/NQ HĐND ngày 12/7/2024 
của HĐND tỉnh ban hành Quy định một 
số nội dung chi, mức chi thực hiện công 
tác phòng, chống ma túy trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương.

Từ ngày
01/8/2024

18. Nghị 
quyết

Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND
ngày 30/6/2021 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy
định mức chuẩn trợ giúp xã hội, 
mức trợ giúp xã hội, đối tượng và 
chế độ đối với một số đối tượng 
bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương.

Khoản 1 Điều 1 Quy định ban 
hành kèm theo Nghị quyết

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 
07/2024/NQ HĐND ngày 12/7/2024 
của HĐND tỉnh về việc sửa đổi khoản 1 
Điều 1 của Quy định mức chuẩn trợ 
giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối 
tượng và chế độ đối với một số đối 
tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương ban hành kèm theo Nghị 
quyết số 03/2021/NQHĐND ngày 
30/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Từ ngày
01/8/2024
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STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm ban hành

văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung quy định 
hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực một phần của văn bản

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực một phần

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
một phần

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Không có văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2024

STT

Tên 
loại 
văn 
bản

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực một phần 

của văn bản

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Không có văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Không có văn bản
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